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Câu 1: Luật giáo dục năm 2005 (luật số:38/2005/QH11) gồm mấy chương, bao nhiêu điều?

a. 8 chương, 119 điều.
b. 9 chương, 120 điều.

c. 10 chương, 121 điều.
d. 11 chương, 122 điều.
Câu 2: Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm

a. giáo dục chính quy.

b. giáo dục thường xuyên

c. giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên tu và đào tạo từ xa

d. Cả A và B
Câu 3: Việc thực hiện phổ cập giáo dục được quy định ở cấp học nào?

a. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

b. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông.

c. Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập gíao duc trung học cơ sở.

d. Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập gíao duc trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông.
Câu 4:Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ

a. tiểu học
b. trung học cơ sở

c. trung học phổ thông
d. giáo dục phổ cập.
Câu 5: Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm:

a. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học.

b. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.

c. Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

d. Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Câu 6: Nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây

a. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, co sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác.

b. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
c. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

d. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
Câu 7: Quyền của nhà giáo là:
a. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường;
b. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo, được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác.

c. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động.

d. Cả B và C.
Câu 8:Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền nào dưới đây:

a. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người được giám hộ;

b. Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường;

c. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em hoặc người được giám hộ.

d. Tất cả A, B và C
Câu 9 :“Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức Nhà giáo” thuộc điều mấy của quyết định Ban hành qui định về đạo đức nhà giáo?

a. Điều 4.                 b. Điều 5                 c. Điều 6             d. Điều 7
Câu 10: “Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí” là một trong 4 phẩm chất được quy định trong điều nào của quyết định Ban hành qui định về đạo đức nhà giáo?

     a. Điều 3. Phẩm chất chính trị;                         

     b. Điều 4: Đạo đức nghề nghiệp

     c. Điều 5. Lối sống, tác phong

     d. Điều 6: Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

Câu 11: Quy định về đạo đức nhà giáo  được ban hành kèm theo quyết định số 16/2008QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 gồm :

a. 2 chương, 10 điều

b. 2 chương, 15 điều

c. 3 chương, 10 điều

d. 3 chương, 15 điều

Câu 12: Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày:

a. 9 tháng 11 hàng năm

b. 10 tháng 11 hàng năm

c. 23 tháng 11 hàng năm

d. 15 tháng 10 hàng năm

Câu 13: Mức hưởng bảo hiểm y tế 100% trong trường hợp nào

a.  Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 9 và 17 Điều 12 của Luật này;

b. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 13 và 14 Điều 12 của Luật này;

c. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 17 Điều 12 của Luật này;
d. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.
Câu 14: Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động như thế nào?

a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Mức đóng hằng tháng tối đa bằng 5% mức tiền lương, tiền công tháng của NLĐ, trong đó NSDLĐ đóng 2/3 và NLĐ đóng 1/3.

b. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của NLĐ, trong đó NSDLĐ đóng 2/3 và NLĐ đóng 1/3.

c.  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Mức đóng hằng tháng tối đa bằng 7% mức tiền lương, tiền công tháng của NLĐ, trong đó NSDLĐ đóng 2/3 và NLĐ đóng 1/3.

d. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Mức đóng hằng tháng tối đa bằng 8% mức tiền lương, tiền công tháng của NLĐ, trong đó NSDLĐ đóng 2/3 và NLĐ đóng 1/3.

Câu 15.  Trường hợp nào sau đây không được hưởng bảo hiểm y tế?
a. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt.
b. Khám thai định kỳ.
c. Khám bệnh để chuẩn đoán sớm một số bệnh.

d. Khám chữa bệnh cho trẻ em

Câu 16.Một số quyền của người tham gia bảo hiểm y tế

a. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.

b. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.Được khám bệnh, chữa bệnh.

c. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

Câu 17. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.gồm:

a. 4 chương – 58 điều

b. 5 chương – 58 điều

c. 4 chương  - 60 điểu

d.  5 chương  - 60 điều

Câu 18:  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định:

a. Trách nhiệm của gia đình phải nuôi dưỡng trẻ em.

b. Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

c. Các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em.

d. Câu b và c đúng.

Câu 19: “Mọi hành vi vi  phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật” là nội dung được quy định tại:

a. Khoản 2, điều 4 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

b. Khoản 2, điều 5 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

c. Khoản 2, điều 6 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

d. Khoản 2, điều 7 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Câu 20: “Người phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường phải được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, yêu trẻ, được tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ” là nội dung được quy định tại:

a. Khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

b. Khoản 5, điều 28 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

c. Khoản 4, điều 29 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

d. Khoản 5, điều 29 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Câu 21: “Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.” là nội dung được quy định tại:

a. Điều 16 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

b. Điều 17 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

c. Điều 18 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

d. Điều 19 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Câu 22.Nghĩa vụ chung của viên chức
a.  Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

b.  Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

c.  Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

d. Tất cả các ý trên

 Câu 23. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng
a. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

b. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

c. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

d. Tất cả ý trên

Câu 24: Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ “Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” ban hành vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 11 tháng 05 năm 2005  
b. Ngày 11 tháng 04 năm 2005 
c. Ngày 15 tháng 04 năm 2005  

Câu 25:Hình thức xử phạt đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính nào sau đây:

a. Khiển trách

b. Cảnh cáo

c. Phạt tiền.

    d. b và c đúng

Câu 26: Đối với hành vi giảng dạy hoặc phổ biến những nội dung không có trong chương trình, sách giáo khoa, giáo trình đã quy định nhằm mục đích xuyên tạc nội dung giáo dục (nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự) mà vi phạm lần đầu thì bị phạt tiền theo mức phạt nào sau đây:

a.  Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

b.  Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 

c.  Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 

Câu 27: Đối với hành vi vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học trong các cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: không thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về chấm bài, đánh giá, xếp loại kết quả học tập gây ảnh hưởng đến kết quả môn học, học kỳ, năm học của người học, mức phạt sẽ là:

a. Phạt cảnh cáo

b. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng 

c.  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng 

d.  Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
Câu 28: Đối với hành vi xúi giục không đi học hoặc bỏ học đối với học sinh các cấp, bậc học phổ cập thì mức phạt sẽ là:

a.  Phạt cảnh cáo

b. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng 

c. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

d. Phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
B. Tự luận ( 3 điểm)
Trong những năm qua trường Tiểu học Phú Thọ đã thực hiện tuyên truyền Pháp luật cho giáo viên và học sinh bằng các hình thức nào? Theo các thầy ( cô) cần phải làm như thế nào đề việc tuyên truyền Pháp luật trong nhà trường đạt hiệu quả?
Bài làm
................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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